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TO HUONG DAN SU DUNGA
Tên thuốc: Cinarizin 25mg. 3⁄
Dạng bào chế: viên nén.
Thanh phan: Cinarizin 25 mg.
Ta duoc: Lactose, Amidon, PVA, DST, Magnesi Stearat

Dược lý và cơ chế tác dụng x i;a 3

Cinarizin la thuốc khang histamin (H)). Phan lớn những thu histamin H¡ cũng có tác

dụng chống tiết acetylcholin va an thần. Thuốc kháng histamin có thể chặn các thụ thể ở cơ

quan tận cùng của tiên đình và ức chế sự hoạt hóa quá trình tiết histamin và acetylcholin. Dé

phong say tau xe, thuốc kháng histamin có hiệu quả hơi kém hơn so với scopolamin (hyosin),

nhung thuong duoc dung nap tốt hơn và loại thuốc kháng histamin ít gây buồn ngủ hơn như

cinarizin hoặc cyclizin thường được ưa dùng hơn.

Cinarizin còn là chất đốikháng calci. Thuốc ức chế sự co tế bào cơ trơn mạch máu bằng cách

chẹn các kênh calei. Ở một số nước, cinarizin được kê đơn rộng rãi làm thuốc giãn mạch não để

điều trị bệnh mạch não mạn tính với chỉ định chính là xơ cứng động mạch não; nhưng những

thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về cinarizin đều không đi đến kết luận rõ ràng. Cinarizin đã

được dùng trong điều trị hội chứng Raynaud, nhưng không xác định được là có hiệu lực.

Cinarizin cũng được dùng trong các rôi loạn tiền đình.

Dược động học:
Sau khi uông, cinarizin đạt được nồng độ đỉnh huyết tương từ 2 đến 4 giờ. Sau 72 giờ, thuốc

vẫn còn thải trừ ra nước tiểu. Nửa đời huyết tương của thuốc ở người tình nguyện trẻ tuổi

khoảng 3 giờ.

Chỉ định:
- Phòng say tàu xe.

- Rối loạn tiền đình như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, nôn trong bệnh Ménière, chứng nôn nao

khi đi tàu xe.
Liều dùng, cách dùng:

Cinarizin dùng theo đường uống, nên uống sau bữaăn.

-Phòng say tàu xe: Ngườilớn: l viên uống 2h trước lúc khởi hành, sau đó 1⁄2 viên cứ 8h một

lần trong cuộc hành trình nếu cần.

Trẻ em5- 12 tuôi: 1/2 liều người lớn.
- Rối loạn tiền đình: Người lớn: 1 viên/lần, 3 lần mỗi ngày.
Trẻ em 5 - 12 tuổi: 1⁄2 liều người lớn.
Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với Cinarizin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc, loạn chuyền hoá Porphyrin.

- Không dùng cho trẻ em dưới 5 tuôi.

Thận trọng:
Cinarizin có thê gây đau vùng thượng vị. Uống thuốc sau bữa ăn có thê làm giảm kích ứng dạ

dày.
Cinarizin có thể gây ngủ gà, đặc biệt khi khởi đầu điều trị. Phải tránh những công việc cần sự
tỉnh táo (Ví dụ: Người đang vận hành máy móc, lái tàu xe, ...).
Phải tránh dùng Cinarizin dài ngày ở người cao tuôi, VÌ có thể gây tăng hoặc xuất hiện những
triệu chứng ngoại tháp, đôi khi kết hợp với cảm giác trầm cảm trong điều tri kéo dài.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Thời kỳ mang thai: Chỉ dùng Cinarizin khi thật cần thiết.
- Thời kỳ cho con bú: Vì thuốc bài tiết qua sữa mẹ nên chỉ dùng Cinarizin trong thời kỳ cho con
bú khi lợi ích điều trị cho mẹ trội hơn nguy cơ có thể xảy ra đối với trẻ.
Tác động của thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc: không dùng được.

Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác:

Rượu (chất ức chế thần kinh TW), thuốc chống trầm cảm 3 vòng: Sử dụng đồng thời với
Cinarizin có thê làm tăng tác> dung an thần của mỗi thuốc nêu trên hoặc của Cinarizin.
Tác dụng không mong muốn của thuốc: (ADR)

Thường gap, ADR > 1/100:
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Thần kinh trung ương: ngủ gà.
Tiêu hoá: rối loạn tiêu hoá.

It gdp 1/1000<ADR <1/100:
Thần kinh TW: nhức đầu.
Tiêu hoá: khô miệng, tăng cân. /

Ngoài ra, còn ra mô hôi, phản ứng dị ứng. fcCONG,TyY

Hiém gap ADR <1/1000: xf cOPHAN `:

Thần kinh TW: triệu chứng ngoại thápởngười cao sả cene ngay.
Tim mach: giam huyétap liéu cao. Cee

“Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong mu

Hướng dẫn cách xử trí ADR
Có thể phòng tình trạng ngủ gà và rối loạn tiêu hóa, thường có tính chất tạm thời, bằng tăng dần

liều tới mức tối ưu. Phải ngừng thuốc khi bệnh nặng hơn hoặc xuất hiện những triệu chứng

ngoại tháp khi điều trị dài ngày cho người cao tuổi.

Quá liều và xử trí:

Không dùng thuốc quá liều quy định.

Khi dùng thuốc quy định cần tiến hành gây nôn và rửa dạ dày sau đó đưa đến cơ sở y tế gần

nhất.
Đóng gói: Hộp 20 vỉ x 25 viên nén.
Bảo quần: Nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30C.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc
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Tên và địa chỉ nhà sản xuât:
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